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6.	 Luôn luôn giữ chặt phôi gia công bằng kìm 
hoặc dụng cụ kẹp tương tự.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thoải mái hay quen 
thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều 
lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về an toàn dành cho sản phẩm này.
VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy 
định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng 
dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn 
dành cho pin lắp sẵn

1.	 Trước khi sử dụng pin gắn liền, hãy đọc kỹ 
tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo 
trên (1) cục sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử 
dụng pin.

2.	 Không tháo rời pin lắp sẵn.
3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 

hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để pin gắn liền ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ pin gắn liền trong hộp có 

các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, 
v.v...

(3)	 Không được để pin gắn liền tiếp xúc với 
nước hoặc mưa.

Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ dụng cụ và pin gắn liền ở nơi 
nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C 
(122 °F).

7.	 Không đốt pin gắn liền ngay cả khi pin gắn liền 
đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Pin 
gắn liền có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

8.	 Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo 
pin.

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng.
10.	 Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt 

buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. 
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do 
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt 
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. 
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần 
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy 
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định 
quốc gia chi tiết hơn. 
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng 
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển 
trong bao bì.

11.	 Tuân theo các quy định của địa phương liên 
quan đến việc thải bỏ pin.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.
Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 
pin
1.	 Sạc pin gắn liền trước khi pin bị xả điện hoàn 

toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc 
pin gắn liền khi bạn chú ý thấy công suất dụng 
cụ bị giảm.

2.	 Không được phép sạc lại pin gắn liền đã được 
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin.

3.	 Sạc pin gắn liền ở nhiệt độ phòng 10 °C - 40 °C 
(50 °F - 104 °F). Ðể cho pin gắn liền đang nóng 
nguội lại dần trước khi sạc pin.

4.	 Sạc pin gắn liền sáu tháng một lần nếu bạn 
không sử dụng dụng cụ trong một thời gian 
dài (hơn sáu tháng). 

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ 

đã tắt trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức 
năng của dụng cụ.

Sạc pin lắp sẵn

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng bộ tiếp hợp AC 
và cáp USB của Makita để sạc dụng cụ. Sử dụng 
bộ tiếp hợp AC và cáp USB khác có thể làm pin bị nổ, 
gây ra thương tích và thiệt hại cá nhân.

THẬN TRỌNG: Luôn rút phích cắm sạc ra 
khỏi dụng cụ sau khi sạc.
► Hình1
► Hình2
Kết nối cáp USB với bộ tiếp hợp AC, và sau đó cắm bộ 
tiếp hợp AC vào nguồn cung cấp điện. Mở nắp bộ kết 
nối trên dụng cụ sau đó kết nối cáp USB với bộ kết nối.
Trước khi sử dụng lần đầu, đảm bảo đã sạc pin gắn 
liền. Sẽ mất khoảng 3 đến 5 giờ để sạc đầy pin. Thời 
gian sạc thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và dung 
lượng pin còn lại.
Tháo dây cáp USB khỏi dụng cụ sau đó đóng nắp bộ 
kết nối.

LƯU Ý: Trong lúc sạc, pin gắn liền và bộ tiếp hợp AC 
có thể nóng lên. Điều này là bình thường và sẽ tiếp 
tục đến khi pin gắn liền được sạc đầy và bộ tiếp hợp 
AC sẽ ngắt kết nối với nguồn cung cấp điện.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ ở một trong những 
trường hợp sau đây:
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Bảo vệ quá nhiệt
Khi bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng. Trong tình 
huống này, hãy để dụng cụ nguội trở lại trước khi bật 
dụng cụ lại.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy sạc pin.

Hoạt động công tắc
► Hình3
Để khởi động dụng cụ, chỉ cần ấn công tắc ở mặt A để 
quay theo chiều kim đồng hồ và mặt B để quay ngược 
chiều kim đồng hồ. Nhả công tắc để dừng.

THẬN TRỌNG: Luôn luôn kiểm tra hướng 
xoay trước khi vận hành.

CHÚ Ý: Chỉ thay đổi hướng sau khi dụng cụ đã 
dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi 
dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.

Bật sáng đèn phía trước

THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp 
vào đèn hoặc nguồn sáng.
► Hình4
Để bật đèn, nhấn công tắc đèn. Để tắt đèn, nhấn công 
tắc đèn lần nữa.

LẮP RÁP
Lắp hoặc tháo gỡ mũi bắt vít
► Hình5
Để lắp mũi bắt vít, nhấn nó thật chặt vào hộp chứa đầu 
mũi vít. Để tháo mũi bắt vít, rút nó ra khỏi hộp chứa đầu 
mũi vít.

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG: Khi uốn dụng cụ để sử dụng 

trong hình dạngpít-tông hoặc làm thẳng để sử 
dụng trong hình dạng thẳng, không giữ phần có 
thể uốn của dụng cụ. Không làm như vậy có thể làm 
cho bàn tay và ngón tay của bạn bị kẹp và bị thương 
bởi phần này.
► Hình6
Công cụ này có thể được sử dụng theo hai cách; hình 
dạng thẳng và hình dạng pít-tông mà có thể được chọn 
tùy theo các điều kiện của vật gia công và việc bắt vít.

Thao tác bắt vít
► Hình7
Đặt đỉnh mũi bắt vít vào trong đầu vít và tác dụng lực 
lên dụng cụ. Sau đó bật dụng cụ lên. Khi đầu vít và bề 
mặt của phôi gia công trở nên bằng phẳng, hãy nhả 
công tắc.

CHÚ Ý: Đảm bảo rằng mũi bắt vít được lắp thẳng 
đứng vào đầu vít, nếu không vít và/hoặc mũi vít 
có thể bị hư hỏng.

LƯU Ý: Khi vặn các vít bắt gỗ, hãy khoan trước một 
lỗ định hướng bằng 2/3 đường kính vít đó. Điều này 
giúp bắt vít dễ dàng hơn và ngăn phôi gia công bị 
chia tách.

Sử dụng dụng cụ làm tuốc-nơ-vít 
cầm tay
► Hình8
Tắt dụng cụ, sau đó xoay dụng cụ.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ 

được tắt điện trước khi thử thực hiện việc kiểm 
tra hoặc bảo trì.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

Vứt bỏ dụng cụ
Pin Li-ion được gắn vào dụng cụ này. Khi vứt bỏ dụng 
cụ, đảm bảo mang dụng cụ đến Trung tâm Dịch vụ Nhà 
máy hoặc Trung tâm được Ủy quyền của Makita để tái 
chế pin gắn liền.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.
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Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Các mũi bắt vít
•	 Mũi đầu tuýp
•	 Bộ tiếp hợp AC và cáp USB
•	 Hộp nhựa chứa dụng cụ

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DF001D

ความสามารถ
ในการขันแน่น

สกรูยึดไม้ ø3.8 mm x 32 mm

ความเร็วขณะหมุนเปล่า (RPM) 220 min
-1

ความยาวโดย
รวม

แบบด้ามตรง 287 mm

แบบด้ามปืน 205 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 3.6 V

น�ำ้หนักสุทธิ 0.36 kg

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะและตลับแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักรวมตลับแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความ
หมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

 
Cd
Ni-MH
Li-ion

ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น
ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชุดแบตเตอรี่รวม
กับขยะครัวเรือนท่ัวไป!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
เกี่ยวกับขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะจ�ำพวกแบตเตอรี่
และหม้อสะสมไฟฟ้า และการปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
และแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ท่ีหมดอายุ
การใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่งกลับไป
ยังศูนย์รีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับขันสกรูเข้าสู่เนื้อไม้

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: อ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัยและค�ำ
แนะน�ำท้ังหมด การไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรง

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว
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3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง

มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผม 
เสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้า
รุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไป
ติดในช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์
เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้าน
ความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบ
ท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี 
การแตกหักของช้ินส่วน หรือสภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลก
ระทบต่อการท�ำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความ
เสียหาย ให้น�ำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้
งาน อุบัติเหตุจ�ำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่อง
มือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
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6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เม่ือไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

3.	 ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน�ำ้มันและจาระบี
เปื้อน

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของไขควงแบบ
ไร้สาย

1.	 ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับท่ีเป็นฉนวนขณะ
ท�ำงานท่ีสายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อนอยู่ สาย
รัดท่ีสัมผัสกับสายไฟท่ี “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจ
ท�ำให้ส่วนท่ีเป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวน
หุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ถูกไฟฟ้าช็อตได้

2.	 ตรวจสอบบริเวณท่ียืนให้มีความม่ันคงเสมอ 
หากใช้งานเครื่องมือในพื้นท่ีสูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่
ด้านล่าง

3.	 จับเครื่องมือให้แน่น

4.	 ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีหมุนได้

5.	 ห้ามสัมผัสกับดอกฉลุหรือช้ินงานทันทีท่ีท�ำงานเสร็จ 
เนื่องจากดอกฉลุหรือช้ินงานอาจมีความร้อนสูงและ
ลวกผิวหนังของคุณได้

6.	 ยึดช้ินงานด้วยปากกาจับงาน หรืออุปกรณ์จับยึดท่ี
คล้ายคลึงกันเสมอ

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บรุนแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรบั
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 ห้ามถอดช้ินส่วนประกอบตลับแบตเตอรี่

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกลัดวงจรดังต่อไปนี้:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ
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(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสีย
หายจนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้วก็ตาม ตลับ
แบตเตอรี่อาจระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้

8.	 ระวังอย่าท�ำแบตเตอรี่ตกหล่นหรือกระทบกระแทก

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 ปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัด
แบตเตอรี่

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดใช้งาน

เครื่องมือและชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่ทุกครั้งเม่ือสังเกต
ว่าเครื่องมือมีก�ำลังไฟอ่อน

2.	 ห้ามชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่ท่ีชาร์จไฟเต็มแล้ว การ
ชาร์จประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้
งานของตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิระหว่าง 
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) ปล่อยให้ตลับ
แบตเตอรี่เย็นลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 
(เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการท�ำงานของเครื่องมือ

การชาร์จไฟตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
และสายไฟยูเอสบีของ Makita เพื่อชาร์จเครื่องมือ หาก
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และสายยูเอสบีชนิดอื่นๆ 
แบตเตอรี่อาจระเบิดและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และความ
เสียหายกับบุคคลได้

ข้อควรระวัง: ถอดปลั๊กส�ำหรับชาร์จออกจากเครื่อง
มือหลังการชาร์จไฟเสมอ

► หมายเลข 1

► หมายเลข 2

ต่อสายไฟยูเอสบีเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จาก
นั้นเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับแหล่งจ่าย
ไฟหลัก เปิดฝาครอบขั้วต่อบนเครื่องมือ จากนั้นต่อสายไฟยู
เอสบีเข้ากับเครื่องมือ
ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จไฟ
ตลับแบตเตอรี่แล้ว ใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 5 ช่ัวโมง ใน
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็ม เวลาท่ีใช้ส�ำหรับการชาร์จไฟ
อาจแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและความจุ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่
ถอดสายยูเอสบีออกจากเครื่องมือ จากนั้นปิดฝาครอบข้ัวต่อ

หมายเหตุ: ขณะชาร์จไฟ ตลับแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับอาจร้อนข้ึนได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติและ
จะยังคงมีความร้อนไปจนกระท่ังชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่
จนเต็ม และอะแดปเตอร์กระแสสลับจะถูกถอดออกจาก
แหล่งจ่ายไฟหลัก

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอรี่

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่าง
การใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมืออยู่ภายใต้สถานการณ์
ต่อไปนี้

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติ ใน
กรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือเย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีก
ครั้ง



22 ภาษาไทย

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อความจุแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือ
จะหยุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่

การท�ำงานของสวติช์

► หมายเลข 3

การเปิดใช้งานเครื่องมือ เพียงแค่กดสวิตช์ท่ีด้าน A ส�ำหรับ
การหมุนตามเข็มนาฬิกาและด้าน B ส�ำหรับการหมุนทวน
เข็มนาฬิกา ปล่อยสวิตช์เพื่อหยุดท�ำงาน

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้
งานเสมอ

ข้อสังเกต: เปลี่ยนทิศทางการหมุนหลังจากท่ีเครื่องมือ
หยุดสนิทเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่อง
มือหยุดสนิทอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายได้

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง

► หมายเลข 4

เมื่อต้องการเปิดไฟ ให้กดสวิตช์ไฟ เมื่อต้องการเปิดไฟ ให้
กดสวิตช์ไฟอีกครั้ง

การประกอบ

การตดิต้ังหรอืถอดดอกไขควงออก

► หมายเลข 5

เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง ให้ดันท่ียึดดอกไขควงเข้าไป
ในตวัยึดแม่เหล็กจนแน่น เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง ให้
ดึงดอกไขควงออกจากท่ียึดดอกไขควง

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: เมื่อบิดงอเครื่องมือเพื่อใช้งานแบบด้าม

ปืนหรือ ยืดตรงเพื่อใช้งานแบบด้ามตรง อย่าจับท่ีส่วนท่ี
บิดงอได้ของเครื่องมือ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้มือ
หรือนิว้ของคุณถูกหนีบและได้รับบาดเจ็บจากช้ินส่วนนี้ได้

► หมายเลข 6

เครื่องมือนี้ใช้งานได้สองแบบ แบบด้ามตรงและแบบด้ามปืน
ซ่ึงสามารถเลือกได้ตามสภาพพื้นท่ีท�ำงานและการขันสกรู

การใช้งานขนัสกรู

► หมายเลข 7

วางปลายดอกไขควงท่ีหัวสกรูและออกแรงดันเครื่องมือ จาก
นั้นเปิดสวิตช์เครื่องมือ เมื่อหัวสกรูและพื้นผิวของช้ินงาน
แนบติดกัน ให้ปล่อยสวิตช์

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางดอกไขควงตรง
กับหัวสกรู ไม่เช่นนั้น สกรูและ/หรือดอกไขควงอาจเสีย
หายได้

หมายเหตุ: เมื่อขันเข้าเนื้อไม้ ให้ขันรูน�ำร่องขนาดเส้น 2/3 
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูก่อน การกระท�ำดังกล่าว
จะท�ำให้สามารถขันได้ง่ายและไม่ท�ำให้ช้ินงานแตก

การใช้เคร่ืองมือเป็นไขควงมอืหมุน

► หมายเลข 8

ปิดสวิตช์เครื่องมือ จากนั้นเปิดเครื่องมือ

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือก่อนท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

การก�ำจดัท้ิง

ในเครื่องมือนีม้ีแบตเตอรี่ลิเธียมอิอน หากต้องก�ำจัดท้ิง
เครื่องมือนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้น�ำส่งให้กับศูนย์
บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เพื่อท�ำการ
รีไซเคิลตลับแบตเตอรี่
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อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ดอกไขควง

•	 หัวบ็อกซ์

•	 อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และสายยูเอสบี

•	 กระเป๋าถือพลาสติก

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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